
UỶ BAN NHÂN DÂN  
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND  TP. Hà Giang, ngày      tháng 01 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Danh sách các cơ sơ kinh doanh dịch vụ phục vụ 

khách du lịch dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Giang 
 

 

 Để kịp thời cung cấp thông tin tới du khách, đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch. UBND thành phố Hà Giang thông 

báo danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành 

phố Hà Giang: 

 

 I. CƠ SỞ LƯU TRÚ XẾP HẠNG SAO 

 

TT Tên khách sạn Địa chỉ Điện thoại 
Loại 

hạng 

Số 

phòng 

Số 

giường 

I PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI  
    

1 Phoenix Số 92T, đường Nguyễn Trãi 02196506666 4 sao 141 300 

2 Yên Biên Luxury  Số 517, đường Nguyễn Trãi 02193899999 4 sao 125 236 

3 Huy Hoàn  Số 395, đường Nguyễn Trãi 0982456388 3 sao 67 117 

4 Hoàng Gia (Royal)  Số 91+89 đường Lê Quý Đôn 0947901999 2 sao 21 35 

5 Kiến Vàng  Số 4, đường Yết Kiêu 0913271272 2 sao 20 38 

6 Hoa Cương  Số 95, đường Lê Quý Đôn 0978613678 2 sao 34 70 

7 Hoàng Hoa Số 159, đường Nguyễn Trãi 0914349541 01 sao 30 70 

II PHƯỜNG TRẦN PHÚ      

8 Cao Nguyên  Số 297, đường Nguyễn Thái Học 0946437686 3 sao 40 75 

9 Queen  Số 72, đường Nguyễn Thái Học 0919513886 2 sao 20 38 
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10 Phúc Lâm  Số 257, đường Nguyễn Thái Học 02196286868 1 sao 24 42 

11 Hương Thảo 2  Số 350, đường Lý Tự Trọng 0918977646 1 sao 15 22 

12 Hoa Hồng  Số 1A, đường Phùng Hưng 0893818868 1 sao 15 30 

13 Hải Yến  Số 229, đường Nguyễn Thái Học 0912123013 1 sao 14 32 

III XÃ PHƯƠNG THIỆN      

14 Anh Tú  Thôn Cầu Mè 0984791966 2 sao 35 73 

15 Hoa Cương 2  Số 66, tổ 1, thôn Cầu Mè 02193863999 2 sao 29 49 

IV PHƯỜNG MINH KHAI      

16 Tiamo  Số 56, đường Nguyễn Thái Học 0946133619 2 sao 20 25 

17 Anh Quân  Số 24, đường Nguyễn Thái Học 0983264336 1 sao 12 20 

18 Đá Vàng  Số 65E, đường Nguyễn Thái Học 0818471588 1 sao 10 20 

19 Phú Minh  Số 31, đường Nguyễn Văn Cừ 0913313387 1 sao 20 25 

  

II. CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ KHÔNG XẾP HẠNG SAO, NHÀ HÀNG ĂN UỐNG 

 

STT Tên cơ sở kinh doanh Địa chỉ Điện thoại 
Số 

phòng 

Số 

giường 

Số xe 

máy 

Số bàn 

ăn 

I XÃ PHƯƠNG THIỆN       

1 Khách sạn Đinh Gia Thôn Cầu Mè 0965525086 40    

2 Khách sạn Hoàng Kim Thôn Cầu Mè 0984092806 14    

3 Khach sạn FREN Thôn Lâm Đồng 0916183688 15    

4 Homestay Phai Thiên Thôn Châng 0915273648 6    

5 Homestay Ngô Xuân Trí Thôn Lâm Đồng 0914508067 3 33   

6 Homestay Phạm Quang Hậu Thôn Lâm Đồng 0819837569 3 33   

7 Homestay Nguyễn Văn Việt Thôn Lâm Đồng 0973973089 3 35   

8 Tày Homestay Thôn Tiến Thắng 01696650567 3    

9 Nhà hàng Cánh Tiên Thôn Tiến Thắng 0916040991 10    
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10 Nhà nghỉ Sông Lô Thôn Cầu Mè 0837786886 10    

11 Nhà nghỉ Bích Phương Thôn Cầu Mè 0376939123 35    

12 Nhà nghỉ Thiên Hương Thôn Lâm Đồng 0912606907 30    

13 Nhà nghỉ Cầu Mè Thôn Cầu Mè 0915475399 22    

14 Giang Sơn Thôn Cầu Mè 0988470863 20 140   

15 JMin Thôn Cầu Mè 0974205994 20 100   

16 Khánh Trang Thôn Lâm Đồng 0813639936 15 100   

17 Bắc Cường Thôn Lâm Đồng 0327868868 3 50   

II XÃ PHƯƠNG ĐỘ       

18 Cay’s Homestay Thôn Tha 0397971395 4  50 15 15 

19 Thiện Homestay Thôn Tha 0386734043 5 15  5 

20 Đợi Homestay Thôn Tha 0974714499  14  5 

21 Đựng Homestay Thôn Tha 0839525788  16  5 

22 Thavill Retreat Thôn Tha 0964085500 6  6   

23 Homestay Công Thôn Tha 0392633547 2 2   

24 Homestay Nhà Lá Thôn Tha 0914908586 3 3  3 

25 Hộ bà Thơm Thôn Hạ Thành 0975604167 7 22  5 

26 HAHA Homestay Thôn Hạ Thành 0981346702  20 20  

27 Toi Homestay Thôn Hạ Thành 0973035518  20  5 

28 Đoàn Homestay Thôn Hạ Thành 0365022754  20  5 

29 HTX Đồng quê Thôn Hạ Thành 0971117181  25  5 

30 Hạ Thành Homestay Thôn Hạ Thành 0399516420  12  8 

31 Mai Son Homestay Tổ 9 0912149889 2  40   

32 Palmhagiang Thôn Khuổi My 0983131896 15 15   

III PHƯỜNG MINH KHAI       

33 Khách sạn Thu Huyền Số 91, đường Nguyễn Thái Học 03333.5.3333 16 30   
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34 Khách sạn Thiên Thanh Số 37, đường Minh Khai 0816 888 898 18 30   

35 Khách sạn Anh Quân Số 24, đường Nguyễn Thái Học 0973695150 12 22   

36 Khách sạn Mai Linh Số 153, đường Nguyễn Thái Học 0814078888 21 41   

IV PHƯỜNG TRẦN PHÚ       

37 Khách sạn Tam Giác Mạch Số 228, đường Lý Tự Trọng 0945333189 15 26   

38 Khách sạn Hải Yến Số 229, đường Nguyễn Thái Học 0912123013 13 32   

39 Nhà nghỉ Hồng Ngọc Số 88, đường Nguyễn Thái Học 0977450058 14 28   

40 Khách sạn Ruby Số 49, đường Lâm Đồng 0912356969 15 40   

41 Nhà nghỉ Thư Thái Ngõ 98, đường Lý Thường Kiệt 0912090393 12 20   

42 Pao's Leisure Homestay Số 366, đường Lý Tự Trọng  09784352362 11 15   

43 Rosie Villa Homestay Số 81, đường Phùng Hưng 0914335208 15 30   

44 Nhà hàng Hạnh Phúc Số 04, đường Nguyễn Trung Trực 0985650999    100 

45 Nhà hàng Vương Gia Số 408, đường Lý Tự Trọng 0912606329    70 

46 Lẩu Tứ Xuyên (Queen Hotel) SN 72, đường Nguyễn Thái Học 0949196888    150 

47 Nhà hàng Bản Nguyên Số 11b, phố Lạc Long Quân 0869777486    100 

V PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI       

48 Mama housetell Tổ 1 0989761988 3 24   

49 Nhà nghỉ 72A Tổ 1 0829663838 5 6   

51 Nhà nghỉ Bảo Cương Tổ 2 0843198555 9 11   

52 Nhà nghỉ Bảo Ngọc Tổ 2 0987001862 7 7   

53 Nhà nghỉ Cường Thịnh Tổ 2 0865129568 10 11   

54 Khách sạn CIAO Tổ 5 0829496888 19 26   

55 Khách sạn Hoàng Anh Tổ 5 0978613678 40 60   

56 Nhà nghỉ Hương Trà 1 Tổ 5 0985663814 20 40   

57 Khách sạn Khánh Huyền Tổ 5 0837066567 11 25   

58 Nhà khách Hà An Tổ 5 0972081778 61 120   
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59 Khách sạn Đức Lan Tổ 5 0963213344 18 42   

60 Nhà nghỉ Hương Trà Tổ 5 0985663819 6 15   

61 Nhà nghỉ Công Đoàn Tổ 6 0979861387 26 56   

62 Nhà nghỉ Luxury Hostel Tổ 6 0888961996 7 10   

63 Nhà nghỉ An Như Tổ 8 0912802195 6 12   

64 Nhà nghỉ Lala Tổ 9 0983119259 5 6   

65 Nhà nghỉ Thu Hiền Tổ 9 0972725567 6 7   

66 Khách sạn Nhật Bảo Tổ 9 0912253590 10 15   

67 Nhà nghỉ Thanh Loan Tổ 9 0944442995 6 10   

68 Nhà nghỉ Hải Đăng Tổ 9 0855667819 5 5   

69 Nhà nghỉ An Vinh Tổ 9 0915503186 4 9   

70 Mỵ Homestay Tổ 9 0947905905 4 20   

71 Nhà nghỉ Thanh Tâm Tổ 9 0947892999 6 8   

72 Khách sạn Square hotel Tổ 9 0989743369 15 25   

73 Hải Phận Homestay Tổ 11 0384008673 3 6   

74 Homestay bên suối HG Tổ 12 0914701033 12 12   

75 Nhà nghỉ Goden Jungle Tổ 12 0376796999 21 39   

76 Nhà nghỉ 36A Tổ 13 0945696570 9 12   

77 Khách sạn Hoàn Hảo Tổ 14 0941038389 18 26   

78 Nhà nghỉ Đức Giang Tổ 14 0976523202 15 20   

79 Nhà nghỉ Tùng Phương Tổ 14 0838422823 18 30   

80 Nhà nghỉ Hoa Sơn Tổ 14 0982305783 26 32   

81 Homestay Cọ Home Tổ 14 0976566678 7 25   

82 Nhà nghỉ Thái homestay Tổ 15 0916286886 3 4   

83 Nhà nghỉ Hương Thảo Tổ 16 0915395000 11 14   

84 Khách sạn Phú Quý Tổ 17 0357694593 9 16   
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85 Nhà nghỉ 68 Tổ 17 0949416456 12 36   

86 Nhà nghỉ Bình An thành phố Tổ 17 0986984888 8 14   

87 Nhà nghỉ Bồng Lai Tổ 17 0988655558 12 18   

88 Nhà nghỉ Cao nguyên S Tổ 17 0973137825 12 16   

89 Nhà nghỉ Hướng Dương Tổ 17 0338021996 15 21   

90 Nhà nghỉ Thanh Thảo Tổ 17 0977086658 19 26   

91 Nhà nghỉ Thùy Linh Tổ 17 0947952649 11 22   

92 Nhà nghỉ Bình dân 79 Tổ 17 0848499225 7 10   

93 Nhà nghỉ Hà Phương Tổ 17 0917808668 8 14   

94 Nhà nghỉ Đông Tây Tổ 17 0834634309 5 8   

95 Hà Giang Silk River Hotel Tổ 17 0889775678 10 28   

96 Nhà nghỉ Ngọc Anh Tổ 18 0988521173 8 12   

97 Nhà nghỉ Thu Trang Tổ 18 0364563558 13 15   

98 Nhà nghỉ Hồng Nhung Tổ 18 0972246222 5 13   

99 Nhà nghỉ Lan Hương Tổ 18 0834361234 9 15   

100 Hà Giang Riverside Hotell Tổ 18 0972426451 10 28   

VI XÃ NGỌC ĐƯỜNG       

101 Homestay Lý Đức Tô Thôn Bản Tùy 0963740244     

102 Homestay Vi Quốc Chung Thôn Bản Tùy 0912461568     

103 Homestay Phan Văn Chiến Thôn Bản Tùy 0943297118     

104 Homestay Hoàng Văn Đức Thôn Bản Tùy 0835086947     

VII PHƯỜNG NGỌC HÀ       

105 Homestay Mộc Mây Số 122, đường Lý Thường Kiệt 0388228333 8    

106 Nhà nghỉ Thanh Hương Số 341, đường Lý Thường Kiệt 0915212129 3    

107 Khách sạn Hoàn Hảo Số 306, đường Lý Thường Kiệt 0942219981 39    

108 Nhà nghỉ Bích Phương Đường La Văn Cầu 0376939123 9    
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VIII PHƯỜNG QUANG TRUNG       

109 Khách sạn nhà hàng Đức Giang Đường Nguyễn Văn Linh 0919513886 11   120 

110 Hoa Anh Đào Số 306, đường Nguyễn Văn Linh 0352109999 20    

111 Trường Xuân Resort Số 430, đường Nguyễn Văn Linh 0977660000 20   75 

112 Bích Phương 2 Ngõ 30, đường 3/2 0977450058 18    

113 Bích Phương 5 Khu đô thị Đức Sơn, tổ 7 0376939123 16    

114 GGREEN HILL HOSTEL Số 259A, đường Nguyễn Văn Linh 0949109169 7  10 8 

115 Eco-Friendly homestay Số 59, đường Xuân Thủy 0372667999 5  8  

116 Homestay HaGiang LOOP Ngõ 30, đường 3/2 0914535555   15  

117 Nhà hàng Anh tú Đường Nguyễn văn Linh 0987169342    40 

118 Nhà hàng Cơm Việt Nam Đường Nguyễn văn Linh 0987169342    80 

119 GOLDEN, BBQ Đường Nguyễn văn Linh 0943912922    15 

120 Homestay Thái Sơn Tổ 5 0942463999     

121 Homestay HOPLY Đường Sùng Dúng Lù 0944531656 4    
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH thành phố; 

-  Các phòng ban, đơn vị, tổ chức xã hội thuộc UBND thành phố; 

- Trung tâm VHTT&DL thành phố (đăng tải trên các phương tiện 

truyền thông của thành phố); 

- Đảng ủy, HĐND-UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Song Hà 
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